
I Thành phố Gia Nghĩa

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 67072 2 Tỉnh Công lập Phường Nghĩa Trung - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

Chỉ nhận đăng ký KCBBĐ gồm các đối tượng sau: 

'- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính 

sự nghiệp; Các đối tượng thuộc các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn TP. Gia Nghĩa.

'- Người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn 

TP. Gia Nghĩa; Trẻ em dưới 6 tuổi đang sinh sống trên địa 

bàn TP. Gia Nghĩa và các huyện (nếu có nhu cầu).

2 Trạm Y tế Xã Quảng Thành 67005 4 Xã Công lập Phường Quảng Thành - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Đắk Nia 67008 4 Xã Công lập Xã Đắk Nia - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Phường Nghĩa Đức 67064 4 Xã Công lập Phường Nghĩa Đức - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Phường Nghĩa Thành 67065 4 Xã Công lập Phường Nghĩa Thành - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Phường Nghĩa Phú 67066 4 Xã Công lập Phường Nghĩa Phú - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Phường Nghĩa Tân 67067 4 Xã Công lập Phường Nghĩa Tân - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm Y tế Phường Nghĩa Trung 67068 4 Xã Công lập Phường Nghĩa Trung - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm Y tế Xã Đắk R'Moan 67069 4 Xã Công lập Xã Đắk R'Moan - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

II Huyện Đắk Glong

1 Trung tâm y tế Huyện Đắk Glong 67001 3 Huyện Công lập Xã Quảng Khê - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế Xã Quảng Sơn 67004 4 Xã Công lập Xã Quảng Sơn - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Đắk Ha 67006 4 Xã Công lập Xã Đắk Ha - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Đắk R'Măng 67007 4 Xã Công lập Xã Đắk R'Măng - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Quảng Khê 67010 4 Xã Công lập Xã Quảng Khê - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Đắk Plao 67013 4 Xã Công lập Xã Đắk Plao - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Xã Đắk Som 67015 4 Xã Công lập Xã Đắk Som - Huyện Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm y tế Xã Quảng Hòa 67086 4 Xã Công lập Xã Quảng Hoà - Huyện Đắk Glong - Đắk Nông

III Huyện Krông Nô

Mã cơ 

sở y tế

Hạng

 bệnh 

viện

Tuyến 

CMKT
Loại BV Địa chỉ Ghi chú

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU

DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THẺ BHYT DO TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH  NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /BHXH-GĐBHYT ngày       tháng          năm 2022 của BHXH tỉnh Đắk Nông)

TT Cơ sở y tế



1 Trung tâm y tế Huyện Krông Nô 67009 3 Huyện Công lập  Xã Nam Đà- Huyện Krông Nô- Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế TT Đắk Mâm 67033 4 Xã Công lập Thị trấn Đắk Mâm - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Đắk Sôr 67034 4 Xã Công lập Xã Đắk Sôr - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Buôn Choah 67035 4 Xã Công lập Xã Buôn Choah - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Nam Đà 67036 4 Xã Công lập Xã Nam Đà - Huyện Krông Nô- Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Đắk Drô 67037 4 Xã Công lập Xã Đắk Drô - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Xã Nâm Nung 67038 4 Xã Công lập Xã Nâm Nung - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm Y tế Xã Đức Xuyên 67039 4 Xã Công lập Xã Đức Xuyên - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm Y tế Xã Đắk Nang 67040 4 Xã Công lập Xã Đắk Nang - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

10 Trạm Y tế Xã Quảng Phú 67041 4 Xã Công lập Xã Quảng Phú - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

11 Trạm Y tế Xã Nâm N'Đir 67042 4 Xã Công lập Xã Nâm Nđir - Huyện Krông Nô- Tỉnh Đắk Nông

12 Trạm Y tế Xã Tân Thành 67043 4 Xã Công lập Xã Tân Thành - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

13 Trạm y tế Xã Nam Xuân 67085 4 Xã Công lập Xã Nam Xuân - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

IV Huyện Cư Jút

1 Trung tâm y tế Huyện Cư Jút 67011 3 Huyện Công lập Thị trấn Ea T'Ling - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế TT Ea T'Ling 67016 4 Xã Công lập Thị trấn Ea T'Ling - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Đắk Wil 67017 4 Xã Công lập Xã Đắk Wil - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Ea Pô 67018 4 Xã Công lập Xã Ea Pô - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Nam Dong 67019 4 Xã Công lập Xã Nam Dong - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Đắk DRông 67020 4 Xã Công lập Xã Đắk Drông - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Xã Tâm Thắng 67021 4 Xã Công lập Xã Tâm Thắng - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm Y tế Xã Cư Knia 67022 4 Xã Công lập Xã Cư Knia - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm Y tế Xã Trúc Sơn 67023 4 Xã Công lập Xã Trúc Sơn - Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông

V Huyện Đắk Mil

1 Trung tâm y tế Huyện Đắk Mil 67012 3 Huyện Công lập Xã Thuận An- Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông 

2 Trạm Y tế TT Đắk Mil 67024 4 Xã Công lập Thị trấn Đắk Mil - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã  Đắk Lao 67025 4 Xã Công lập Xã Đắk Lao - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Đắk R'La 67026 4 Xã Công lập Xã Đắk Rla - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Đắk Gằn 67027 4 Xã Công lập Xã Đắk Gằn - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Đức Mạnh 67028 4 Xã Công lập Xã Đức Mạnh - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Xã Đắk Sắk 67029 4 Xã Công lập Xã Đắk Sắk - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm Y tế Xã Thuận An 67030 4 Xã Công lập Xã Thuận An - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm Y tế Xã Đức Minh 67031 4 Xã Công lập Xã Đức Minh - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

10 Trạm Y tế Xã Đắk N'Drót 67032 4 Xã Công lập Xã Đắk N'Drót - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông

11 Trạm y tế xã Long Sơn 67073 4 Xã Công lập Xã Long Sơn - Huyện Đắk Mil - Tỉnh Đắk Nông



VI Huyện Đắk R'Lấp

1 Trung tâm y tế Huyện Đắk R'Lấp 67014 3 Huyện Công lập Thị trấn Kiến Đức- Huyện Đắk Rlấp - Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế TT Kiến Đức 67051 4 Xã Công lập Thị trấn Kiến Đức - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Quảng Tín 67055 4 Xã Công lập Xã Quảng Tín - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Nhân Cơ 67057 4 Xã Công lập Xã Nhân Cơ - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Kiến Thành 67058 4 Xã Công lập Xã Kiến Thành - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Đạo Nghĩa 67059 4 Xã Công lập Xã Đạo Nghĩa - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm Y tế Xã Đắk Sin 67060 4 Xã Công lập Xã Đắk Sin - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm Y tế Xã Đắk Ru 67061 4 Xã Công lập Xã Đắk Ru - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm Y tế Xã Nhân Đạo 67062 4 Xã Công lập Xã Nhân Đạo - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

10 Trạm Y tế Xã Đắk Wer 67063 4 Xã Công lập Xã Đắk Wer - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

11 Trạm y tế Xã Hưng Bình 67089 4 Xã Công lập Xã Hưng Bình - Huyện Đắk RLấp - Đắk Nông

12 Trạm y tế Xã Nghĩa Thắng 67090 4 Xã Công lập Xã Nghĩa Thắng - Huyện Đắk RLấp - Tỉnh Đắk Nông

VII Huyện Đắk Song

1 Trung tâm y tế Huyện Đắk Song 67050 3 Huyện Công lập Thị trấn Đức An - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế Xã Đắk Môl 67044 4 Xã Công lập Xã Đắk Môl - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Thuận Hạnh 67046 4 Xã Công lập Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Đắk N'Drung 67047 4 Xã Công lập Xã Đắk Ndrung - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm Y tế Xã Trường Xuân 67048 4 Xã Công lập Xã Trường Xuân - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm Y tế Xã Nâm N'jang 67049 4 Xã Công lập Xã Nâm Njang - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

7 Trạm y tế TT Đức An 67087 4 Xã Công lập Thị trấn Đức An - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

8 Trạm y tế Xã Đắk Hòa 67088 4 Xã Công lập Xã Đắk Hoà - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

9 Trạm y tế Xã Thuận Hà 67091 4 Xã Công lập Xã Thuận Hà - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

10 Trạm Y tế Xã Nam Bình 67092 4 Xã Công lập Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông

VIII Huyện Tuy Đức

1 Trung tâm y tế Huyện Tuy Đức 67074 3 Huyện Công lập Xã Đắkbukso - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

2 Trạm Y tế Xã Quảng Trực 67052 4 Xã Công lập Xã Quảng Trực - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

3 Trạm Y tế Xã Đắk R'Tíh 67054 4 Xã Công lập Xã Đắk R'Tíh - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

4 Trạm Y tế Xã Quảng Tân 67056 4 Xã Công lập Xã Quảng Tân - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

5 Trạm y tế xã Đăk Ngo 67075 4 Xã Công lập Xã Đắk Ngo - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

6 Trạm y tế xã Quảng Tâm 67076 4 Xã Công lập Xã Quảng Tâm - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

IX Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 720 67077 3 Huyện Công lập Xã Đắk Ngo - Huyện Tuy Đức - Tỉnh Đắk Nông

X Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 726 67084 3 Huyện Công lập Xã Quảng Trực - Huyện Tuy Đức - Tính Đắk Nông

XI Bệnh xá Công An tỉnh Đắk Nông 67094 4 Huyện Công lập Tổ dân P3 - Phường Nghĩa Phú - TP. Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

XII Phòng khám đa khoa Nguyên Trinh 67095 4 Huyện Ngoài công lập Thôn Kẻ Đọng - Xã Đức Minh - Huyện Đăk Mil - Tỉnh Đắk Nông Không đăng ký đối tượng trẻ em




XIII

Phòng Khám Đa khoa Tâm Phúc Đăk 

Mil 67096 Chưa xếp hạng
Huyện

Ngoài công lập TDP4. TT Đăk Mil- Huyện Đăk Mil- Tỉnh Đắk Nông

XIV Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa 67099 4
Huyện

Ngoài công lập T11 - Xã Nhân Cơ - Huyện Đắk Rlâp - Tỉnh Đắk Nông
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